
UBND TỈNH PHÚ THỌ  
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG  

DANH SÁCH 
Công nhận giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên năm học 2011 - 2012 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHHV-QLKH ngày       /    /2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương) 
 

TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

1 Khoa KHTN Nghiên cứu thành phần hoá học loài Goniothalamus 
marcrocalyx Ban họ Na (Annonaceae) 220 

Ths. Triệu Quý Hùng 
CN. Nguyễn Mạnh Hùng 
CN. Nguyễn Thị Thu Hương  

90 

85 

45 

2 Khoa KHTN 
Một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực tập giảng dạy 
môn Hoá cho sinh viên hệ CĐSP Trường Đại học Hùng 
Vương. 

220 
Ths. Phạm Thị  Thanh Huyền 
CN. Đào Bích Hải  

150 

70 

3 Khoa KHTN Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh 
học tế bào cho giáo viên THPT trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 220 

Ths. Trần Thị Mai Lan  
Ths. Lương Thị Thanh Xuân 
Ths. Trần Trung Kiên 

150 

70 

 

4 Khoa KHTN 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kết quả 
thực hiện kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân cho sinh 
viên chuyên ngành Thể dục-Công tác Đội Trường Đại học 
Hùng Vương. 

220 
Ths. Vũ Doanh Đông 
CN. Đặng Thành Trung 

170 

50 

5 Khoa KHTN 

Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn học 
phần cầu lông cho sinh viên chuyên ngành Thể dục - Công 
tác Đội Trường Đại học Hùng Vương. 220 

Ths. Nguyễn Quang Hiển 
CN. Nguyễn Hoàng Điệp 
CN. Trần Phúc Ba 

 

80 

70 

70 

 

6 Khoa KHTN 
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể dục aerobic nhằm 
phát triển tố chất sức bền và thể hình cho sinh viên Câu lạc 
bộ Thể dục Trung tâm TDTT, Trường Đại học Hùng Vương. 

220 
Ths. Nguyễn Bích Thủy 
CN. Cao Huy Tiến 

200 

20 

7 Khoa NLN 
Hoàn thiện quy trình nhân giống invitro một số giống cúc 
nhập nội tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học, Trường 
Đại học Hùng Vương.  

220 
Ths. Nguyễn Thị Hiền 
Ths. Vũ Xuân Dương 

150 

70 

8 Khoa NLN 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng 
đến sự phân hóa và tái sinh chồi của mô seọ tạo ra từ nuôi 
cấy invitro của một số giống hoa đồng tiền nhập nội.  

220 
Ths. Vũ Xuân Dƣơng 
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Liên  

150 

70 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

9 Khoa NLN 
Hoàn thiện quy trình nhân giống bạch đàn PN14 (Eucalypus 
Urophyllya) bằng phương pháp nuôi cấy invitro tại Trường 
Đại học Hùng Vương  

220 
KS. Lê Thị Mận 
CN. Hà Thị Tâm Tiến 

150 

70 

10 Khoa NLN 
Nghiên cứu tuyển chọn và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật 
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của một số giống 
hoa trồng chậu tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

220 
Ths. Hoàng Thị Lệ Thu  
Ths. Trần Thị Huế 

150 

70 

11 Khoa NLN 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian 
nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Sorbonne tại thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

220 

Ths. Hà Thị Thanh Đoàn 
Ths. Nguyễn Thị Việt Thuỳ 
Ths. Trần Thị Thu 

150 

35 

35 

12 Khoa NLN 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh 
trưởng, phát triển, năng suất của giống lạc L 23 trồng trên đất 
đồi trong vụ thu đông 2010 và đến chất lượng làm giống cho 
vụ xuân 2011 tại Trường Đại học Hùng Vương , tỉnh Phú 
Thọ.  

220 
Ths. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 
Ths. Nguyễn Thị Việt Thuỳ 

150 

70 

13 Khoa NLN 
Nghiên cứu, lựa chọn một số giống ngô lai mới trong điều 
kiện vụ xuân năm 2011 tại Cơ sở 1, Trường Đại học Hùng 
Vương, tỉnh Phú Thọ.  

220 
KS. Trần Thành Vinh 
KS. Hoàng Thị Mai Thảo 

150 

70 

14 Khoa NLN 
Điều tra tình hình chăn nuôi và nghiên cứu một số biện pháp 
kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng, sinh sản của 
gà đa cựa tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  

220 
KS. Đỗ Thị Phƣơng Thảo 
Ths. Hoàng Thị Hồng Nhung 

150 

70 

15 Khoa NLN 
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến khả  
năng sinh trưởng và cho thịt của gà Sasso thương phẩm tại 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.  

220 
Ths. Hoàng Thị Hồng Nhung 
KS. Đỗ Thị Phương Thảo 

150 

70 

16 Khoa NLN Đánh giá mức độ nhiễm sán dây ở chó và đề ra biện pháp 
phòng trị tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  220 

Ths. Trịnh Thị Quý 
BSTY. Nguyễn Thị Quyên 
KS. Đặng Hoàng Lâm 

150 

35 

35 

17 Khoa NLN 
Đánh giá sinh trưởng và phẩm chất một số loài cây bản địa 
trồng hỗn giao theo hàng tại huyện Đoan Hùng , Tỉnh Phú 
Thọ.  

220 
Ths. Nguyễn Đắc Triển 
Ths. Nguyễn Thị Xuân Viên 

150 

70 

18 Khoa NLN Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thành lập bản đồ địa 
chính cấp xã.  220 

KS. Nguyễn Quang Trung  
Ths. Phạm Thanh Loan 

150 

70 

19 Khoa NLN Nghiên cứu cải tiến máy tạo hố phục vụ trồng cây trên đất 
dốc tại tỉnh Phú Thọ. 220 

KS. Nguyễn Nhƣ Tùng 
Ths. Nguyễn Đắc Triển,  

150 

35 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

Ths. Nguyễn Tài Luyện 35 

20 Khoa NLN Điều tra hiện trạng và xây dựng mô hình nuôi cá Rô phi tại 
một số xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 220 

Ths. Phan Thị Yến 
BSTY. Trịnh Thị Quý 

150 

70 

21 Khoa NLN 

Hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro Lan Ngọc Điểm Tai 
Trâu (Rhychostylis gigantea) tại phòng nuôi cấy mô - tế bào 
thực vật thuộc khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Hùng 
Vương. 

220 

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Liên 
Ths. Vũ Xuân Dương 
KS. Lê Thị Mận 

150 

35 

35 

22 
Khoa  

Toán - CN 
Tập hút toàn cục đối với một lớp phương trình Parabolic suy 
biến 220 

Ths. Đặng Thị Phƣơng Thanh 
TS. Nguyễn Tiến Mạnh 
Ths. Nguyễn Tân Sơn 

150 

5 

65 

23 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng phần mềm  Maple trong dạy học một số nội dung 
của học phần đại số tuyến tính 220 

Ths. Hà Ngọc Phú 
Ths. Trần Anh Tuấn 
CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh 

150 

35 

35 

24 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng của Lý thuyết số Đại số trong trường toàn phương 
và trường chia đường tròn.  220 

Ths. Nguyễn Văn Nghĩa 
Ths. Hoàng Công Kiên 

150 

70 

25 
Khoa  

Toán - CN Ứng dụng hàm phân biệt thống kê trong bài toán phân loại 220 

Ths. Bùi Thị Thu Dung 
TS. Nguyễn Tiến Mạnh 
Ths. Trần Anh Tuấn 

150 

5 

65 

26 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng của Lý thuyết Galois trong lý thuyết phương trình 
đại số 220 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm 
TS. Nguyễn Tiến Mạnh 

150 

70 

27 
Khoa  

Toán - CN Dựng hình bằng thước thẳng, compa trong hình học phẳng 220 
CN. Lƣu Thị Thu Huyền 
Ths. Phan Thị Tình 

150 

70 

28 
Khoa  

Toán - CN 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện 
dạy học trong dạy học các môn Kỹ thuật công nghiệp tại 
Trường Đại học Hùng Vương 

220 
Ths. Trần Thị Thu Trang 
CN. Nguyễn Thị Thanh Hòa 

150 

70 

29 
Khoa  

Toán - CN 
Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi giải bài tập Vật 
lý đại cương phần Cơ học và cách khắc phục 220 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Thoa 
CN. Trần Mạnh Cẩm 

150 

70 

30 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng một số phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy Vật lý ở 
Trường Đại học Hùng Vương 220 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Vân 
Ths. Nguyễn Long Tuyên 

150 

70 

31 
Khoa  

Toán - CN Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nano tinh thể dị hướng 220 
Ths. Nguyễn Văn Nghĩa 
CN. Trần Mạnh Cẩm 

140 

80 

32 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng phần mềm Matlab trong giảng dạy học phần Vật 
lý đại cương tại Trường Đại học Hùng Vương 220 

Ths. Nguyễn Thị Huệ 
Ths. Nguyễn Long Tuyên 

150 

70 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

33 
Khoa  

Toán - CN 
Vận dụng phương pháp luận sáng tạo trong dạy học môn Kỹ 
thuật công nghiệp ở Trường Đại học Hùng Vương 220 

Ths. Phạm Thị Kim Huệ 
Nguyễn Thị Thanh Hòa 

150 

70 

34 
Khoa  

Toán - CN 
Ứng dụng E-learning trong dạy học học phần Tin học cơ sở 
cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương 220 

CN. Vũ Thị Thu Minh 
CN. Nguyễn Quang Minh 

150 

70 

35 
Khoa  

Toán - CN 
Xây dựng phần mềm đảm bảo an ninh cho các trò chơi trực 
tuyến 220 

KS. Đinh Thái Sơn 
CN. Phạm Đức Thọ 

150 

70 

36 
Khoa  

Toán - CN 
Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học ở Trường Đại học Hùng Vương 220 

Ths. Lê Quang Khải 
CN. Nguyễn Trung Kiên 

150 

70 

37 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Sử dụng blog cá nhân để nâng cao hiệu quả kỹ năng nghe 
cho sinh viên tiếng Anh, khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học 
Hùng Vương 

220 

Ths. Nguyễn Văn Thọ 
CN. Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 
CN. Phạm Lệ Thuỷ 

150 

35 

35 

38 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Nghiên cứu một số yếu tố trong đánh giá kỹ năng viết tiếng 
Anh theo cấp độ cho sinh viên chuyên Anh, Trường Đại học 
Hùng Vương. 

220 

Ths. Nguyễn Đức Thắng 
Ths. Phạm Thị Kim Cúc 
Ths. Đỗ Khắc Thanh 

150 

50 

10 

39 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm tăng cường vốn từ vựng 
cho sinh viên ngành tiếng Trung Quốc, Trường Đại học 
Hùng Vương. 

220 

Ths. Phạm Thị Thu Hƣơng 
Ths. Vũ Quỳnh Dung 
Ths. Đỗ Khắc Thanh 

150 

60 

10 

40 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
dạy học phát âm cho sinh viên năm thứ nhất chuyên tiếng 
Anh tại Trường Đại học Hùng Vương 

220 

Ths. Nguyễn Thị Tố Loan 
Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng 
Ths. Nguyễn Thị Bạch Dương 

85 

85 

50 

41 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng viết 
cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, khoa 
Ngoại Ngữ, Trường Đại học Hùng Vương. 

220 

Ths. Nguyễn Thị Hoa 
CTV: Ths. Nguyễn Thị Tố Loan 
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Thủy 

200 

10 

10 

42 
Khoa  

Ngoại Ngữ 
So sánh, đối chiếu một số câu tục ngữ liên quan đến mối 
quan hệ gia đình trong tiếng Anh và tiếng Việt. 220 

Ths. Nguyễn T. Thanh Huyền 
CN. Đinh Thị Thúy Hiển 

150 

70 

43 
Khoa  

Ngoại Ngữ 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao 
kiến thức Hán Nôm cho sinh viên ngành Việt Nam học, 
Trường Đại học Hùng Vương. 

220 

CN. Bùi Văn Hùng 
CN. Chu Thị Tú Anh 
CN. Lê Thị Thu Trang 

150 

35 

35 

44 
Khoa  

Ngoại Ngữ 
Nghiên cứu ngữ dụng trợ từ ngữ khí nghi vấn "吧?" , "吗?" , 

"呢?" trong sự đối chiếu với tiếng Việt 
220 

CN. Nguyễn Thị Hoài Tâm 
CN. Nguyễn Thị Hoài Tâm 

150 

70 

45 
Khoa  

Ngoại Ngữ 
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên 
năm thứ hai chuyên ngành tiếng Trung Quốc, Trường Đại 220 

Ths. Nguyễn Minh Huệ 
Đào Thị Thùy Dương 

150 

35 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

học Hùng Vương. CN. Lương Phượng 35 

46 
Khoa 

KT&QTKD 
Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.  220 

Ths. Lê Thị Thanh Thuỷ  
Ths. Đỗ Ngọc Sơn 
Ths. Cao Phương Nga 
Ths. Nguyễn Quang Sáng 

100 

100 

10 

10 

47 
Khoa 

KT&QTKD 

Thực trạng và một số giải pháp quản lý kinh tế ở một số 
trang trại thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong giai 
đoạn hiện nay 

220 

CN. Lê Văn Bắc 
CN. Lê Quang Nhân 
Ths. Phạm Thị Minh Phương 

150 

70 

0 

48 
Khoa 

KT&QTKD 

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản 
lý công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty cổ 
phần LILAMA 3.4 

220 

Ths. Đỗ Thị Minh Hƣơng  
Ths. Trần Thị Bích Nhân 
Ths. Phạm Thị Minh Phương 

150 

20 

50 

49 
Khoa 

KT&QTKD 

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 
thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ.  

220 

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền 
Ths. Phùng Thị Khang Ninh 
CN. Diệp Tố Uyên  

150 

35 

35 

50 
Khoa 

KT&QTKD 
Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô trong xoá đói 
giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp.  220 

Ths. Ngô Thị Thanh Tú 
Ths. Đỗ Ngọc Sơn,  
Ths. Cao Phương Nga,  
CN. Phạm Lan Hương  

150 

30 

10 

30 

51 
Khoa 

KT&QTKD 
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 để hoàn thiện công tác kế 
toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần may Phú Thọ.  220 

Ths. Trần Thị Bích Nhân  
Ths. Đỗ Thị Minh Hương,  
CN. Lê Văn Bắc,  
CN. Diệp Tố Uyên 

150 

30 

20 

20 

52 
Khoa 

KT&QTKD 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.  220 

Ths. Phạm Thị Thu Hƣơng 
Ths. Đỗ Ngọc Sơn,  
Ths. Lưu Thế Vinh,  
CN. Đỗ Huyền Trang 

150 

30 

0 

40 

53 
Khoa 

KT&QTKD 
Một số giải pháp hoàn Thiện công tác quản trị nhân lực tại 
Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú.  220 

Ths. Phạm Thị Thu Hƣờng 
Ths. Phạm Thị Minh Phương 
CN. Vũ Huyền Trang 
CN. Nguyễn Ngọc Quế 

150 

40 

20 

10 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

54 
Khoa 

KT&QTKD 
Một số giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền 
mặt tại TECHCOMBANK Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 220 

Ths. Phạm Thị Nhị An 
Ths. Phạm Thị Minh Phương 
CN. Diệp Tố Uyên 

150 

35 

35 

55 
Khoa 

KT&QTKD 

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi 
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 
may Phú Thọ.  

220 

Ths. Phùng Thị Khang Ninh 
Ths. Đỗ Thị Minh Hương 
Ths. Cao Phương Nga 
CN. Diệp Tố Uyên  

150 

0 

70 

0 

56 
Khoa 

KT&QTKD 

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp 
chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ 
phần xây dựng Sơn Hà.  

220 

CN. Trần Quốc Hoàn 
Ths. Đỗ Ngọc Sơn 
Ths. Cao Phương Nga 
CN. Nguyễn Thị Yến 

150 

20 

0 

50 

57 
Khoa 

KT&QTKD 

Giải pháp huy động nội lực cộng đồng cho sự phát triển 
nông thôn tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ.  

220 

Ths. Phạm Thái Thủy  
Ths. Đỗ Ngọc Sơn 
Ths. Cao Phương Nga 
CN. Phạm Lan Hương 

80 

50 

40 

50 

58 
Khoa 

GDTH&MN 
Đổi mới hoạt động giáo dục Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non. 220 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân 
Ths. Hà Thị Ánh Hồng 
Ths. Đỗ Thị Kim 
Ths. Đinh Thị Lục 
CN. Bùi Thị Thu Thủy  

150 

35 

35 

0 

0 

59 
Khoa 

GDTH&MN 
Xây dựng quy trình tổ chức dạy học môn Toán lớp 4 theo 
phương pháp quy nạp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.  220 

Ths. Lê Thị Hồng Chi  
Ths. Trần Ngọc Thủy 

110 

110 

60 
Khoa 

GDTH&MN 
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện trí thông 
minh cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn Toán 220 

Ths. Lê Văn Lĩnh 
Ths. Trần Ngọc Thủy 

200 

20 

61 
Khoa 

KHXH&NV 
Đánh giá  cảnh quan huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (phục vụ 
phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch).  220 

Ths. Nguyễn Ánh Hoàng 
Ths. Vi Thị Hạnh Thi 
Ths. Đào Thị Kim Quế 

100 

50 

70 

62 
Khoa 

KHXH&NV Quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 220 
Ths. Nguyễn Thị Minh Lan  
Ths. Chu Thị Thanh Hiền  

150 

70 

63 
Khoa 

KHXH&NV 
Làng nghề trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ giai 
đoạn 2000 - 2010.  220 

Ths. Trần Văn Hùng 
Ths. Hà Thị Lịch 
Ths. Triệu Thị Hương Liên 

110 

10 

100 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

64 
Khoa 

KHXH&NV 
Tín ngưỡng phồn thực trong Lễ hội Trò Trám ở xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 220 

CN. Bùi Huy Toàn 
Ths. Trần Xuân Hương 

150 

70 

65 
Khoa 

KHXH&NV 
Một số biểu hiện của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết 
Việt Nam sau 1975. 220 

TS. Phạm Tuấn Anh 
CN. Đinh Văn Thuần  

150 

70 

66 
Khoa  

Nhạc Họa 

Khai thác ngôn ngữ đồ hoạ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 
tranh cổ động theo học chế tín chỉ cho sinh viên Cao đẳng 
Hội họa, Trường Đại học Hùng Vương. 

220 CN.Cù Xuân Tuyên 
CN. Đặng Phương Thảo 

150 
70 

67 
Khoa  

Nhạc Họa 

Phương pháp khai thác chất liệu mỹ thuật sơn dầu trong học 
tập và sáng tác mỹ thuật của sinh viên, giảng viên Trường 
Đại học Hùng Vương 

220 
Ths. Lƣơng Công Tuyên 
Ths. Lưu Hương Giang 
CN. Cao Thị Vân 

150 
35 
35 

68 
Khoa  

Nhạc Họa 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn nghề môn 
Điêu khắc cho sinh viên mỹ thuật theo hướng bôì dưỡng năng lực 
tự học 

220 
CN. Nguyễn Quang Hƣng 
CN. Trình Việt Ngân 
CN. Hoàng Bá Hồng 

150 
35 
35 

69 
Khoa  

Nhạc Họa 
Một số biện pháp hình thành khả năng cảm thụ âm nhạc cho 
trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi 220 

CN. Hà Thị Thu Hiền 
CN. Bùi Thị Mai Lan 
Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân 

150 
35 
35 

70 
BM  

TLGD 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm ngăn 
chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào sinh viên Trường Đại học 
Hùng Vương.  

220 
CN. Bùi Thị Loan  
Ths. Hoàng Thị Thuận 
Ths. Phan Thị Tuyên 

100 
20 

100 

71 
BM  

TLGD 

Biện pháp rèn kỹ năng tham vấn cho sinh viên Trường Đại 
học Hùng Vương trong hoạt động học tập theo học chế tín 
chỉ.  

220 
Ths. Nguyễn Thị Mai Hƣơng  
Ths. Hoàng Thị Thuận 
Ths. Cù Lan Thọ 

150 
20 
50 

72 
BM  

TLGD 
Thực trạng kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập của 
sinh viên.  220 

Ths. Lê Thị Xuân Thu  
Ths. Lê Quang Toán 
CN. Lê Cao Sơn 

93 
92 
35 

73 
BM 

 LLCT 
Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hoá ở tỉnh Phú Thọ 220 

Ths. Lƣu Thế Vinh 
Ths. Bùi Thị Lý 
CN. Nguyễn Xuân Thuỷ 

200 
10 
10 

74 
BM 

LLCT 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa 
và vận dụng vào sự nghiệp giáo dục ở Trường Đại học Hùng 
Vương hiện nay 

220 

CN. Đinh Thị Thu Phƣơng 
Ths. Bùi Thị Lý,  
Ths. Lê Đình Thảo,  
Ths. Nguyễn Thị Luận,  
CN. Đoàn Anh Phượng,  

55 
55 
5 
5 
50 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

CN. Nguyễn Thị Ngọc 50 

75 
Khoa  

Toán - CN 
Nghiên cứu phương pháp Quang phổ học Raman tăng cường 
bề mặt 220 

Ths. Nguyễn Thanh Đình 
Ths. Nguyễn Văn Nghĩa,  
Ths. Nguyễn Long Tuyên 

150 
35 
35 

76 
Khoa  

Toán - CN Tổ chức dạy học theo nhóm trong môn Toán ở Tiểu học 220 

Ths. Hoàng Công Kiên 
TS. Nguyễn Tiến Mạnh,  
Ths. Phan Thị Tình,  
Ths. Đỗ Tùng 

140 
70 
5 
5 

77 
Khoa 

 KHTN 

Nghiªn cøu sù thay ®æi cÊu tróc quÇn thÓ 

mét sè nhãm ong c¸nh mµng (Hymenoptera) 

trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt thuéc 

vïng ®Öm thuéc V­ên Quèc gia Xu©n S¬n-Phó 

Thä. 

220 

Ths. NguyÔn H÷u Th¶o 

Ths. Hµ QuÕ C­¬ng 

Ths. NguyÔn ThÞ Thanh 

H­¬ng 

90 

80 

50 

78 
Khoa 

KHXH&NV 

Nghiªn cøu c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung 

trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä 
220 

Ths. NguyÔn ThÞ ThÞnh 

NguyÔn ThÞ Minh Lan,  

Ths. Ph¹m Th¸i Thuû,  

Ths. §µo ThÞ Kim QuÕ 

110 

5 

5 

100 

79 
Khoa 

KHXH&NV 

NghÖ thuËt x©y dùng h×nh t­îng c¸ nh©n 

trong v¨n xu«i ViÖt Nam sau 1975 
220 

Ths. NguyÔn ThÞ Thuý 

H»ng 

Ths. D­¬ng ThÞ BÝch 

Liªn 

Ths. Qu¸ch Phan Ph­¬ng 

Nh©n,  

CN. Bïi Huy Toµn,  

CN. H¸n ThÞ Thu HiÒn 

70 

30 

60 

20 

40 

80 

Khoa 

N«ng-L©m-

Ng­ 

Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè kü thuËt 

trång rau an toµn b»ng c«ng nghÖ kh«ng 

dïng ®Êt vµ øng dông m« h×nh vµo s¶n 

xuÊt. 

220 

Ths. Hµ ThÞ Thanh §oµn  

Ths. TrÇn ThÞ Thu 

 KS. NguyÔn ThÞ CÈm Mü 

100 

40 

80   

81 

Khoa 

N«ng-L©m-

Ng­ 

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho 
sản xuất nguyên liệu chế biến chè Ôlong 
trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ.  

220 

Ths. Hoàng Thị Lệ Thu 
KS. Nguyễn Thị Kim Thơm 
KS. Trần Thành Vinh 

150 

35 

35 

82 Khoa Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất trái cây 220 Ths. Nguyễn Thị Thu Hƣơng 90 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

KT&QTKD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế 

Ths. Phạm Thái Thuỷ,  
Ths. Đỗ Ngọc Sơn,  
Ths. Phạm Thị Thu Hương 
CN. Nguyễn Ngọc Quế 

30 
15 
15 
70 

83 
Khoa  

Nhạc Họa Hát xoan, hát ghẹo Phú Thọ một giá trị văn hoá phi vật thể 220 

Ths. Cao Hồng Phƣơng 
CN. Phạm Thị Lộc,  
CN. Bùi Mai Lan,  
CN. Tạ Thị Thu Hiền,  
CN. Nguyễn Huy Oanh,  
CN. Đỗ Thị Nhung 

120 
20 
20 
20 
20 
20 

84 
Phòng  

Đào tạo 
Nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng năng lực tư duy cho 
học sinh Tiểu học thông qua dạy học môn Toán 220 

Ths. Đỗ Tùng 
Ths. Trần Ngọc Thuỷ,  
Ths. Hoàng Công Kiên,  
Ths. Lê Văn Lĩnh 

130 
30 
30 
30 

85 
BM Lý luận 

chính trị 

Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (giai đoạn 
1996-2010) 

220 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng 
Ths, Nguyễn Ngọc Cường,  
Ths. Lê Đình Thảo,  
CN. Nguyễn Thị Ngọc 

75 
10 
65 
70 

86 
BM Lý luận 

chính trị 
Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và vai trò của nó 
trong việc giáo dục đạo đức sinh viên hiện nay. 220 

Ths. Nguyễn Thị Luận 
Ths. Bùi Thị Lý 
CN. Hoàng Thị Thuý Hà 
Ths. Hán Thị Thu Hiền 

75 
30 
40 
75 

87 
Phòng 

QLKH&QHQT 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật chế biến, bảo quản 
một số loại phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn qua đông cho 
bò thịt ở Phú Thọ 
 

340 

PGS.TS. Cao Văn 
GS.TS. Nguyễn Văn Thiện 
PGS.TS. Phùng Quốc Việt,  
Ths. Đỗ Khắc Thanh 
Ths. Nguyễn Quang Tiến 
Ths. Nguyễn Nhật Đang 
KS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn,  
BSTY. Trịnh Thị Quý,  
Ks. Đặng Hoàng Lâm 
Ths. Đàm Đắc Tiến 

60 
0 
50 
60 
20 
40 
30 
30 
30 
20 

88 Khoa Nông Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng các biện pháp phòng 340 Ths. Phạm Thanh Loan 100 



TT Khoa, 
BM chung Tên đề tài Tổng 

số giờ Chủ nhiệm đề tài, cộng tác viên Phân bổ 
số giờ 

Lâm Ngư  trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) hại Quế (Cinamomum cassia) tại 
khu vực trồng Quế trọng điểm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

PGS.TS Cao Văn  
TS. Nguyễn Văn Tiễn  
Ths. Nguyễn Ngọc Quỳnh  
Ths. Nguyễn Đắc Triển  
Ths. Nguyễn Thị Xuân Viên  
Ths. Nguyễn Thị Kim Thêm  
Ths. Cù Văn Đông  
Ths. Phạm Duy Hưng 
KS. Nguyễn Xuân Quý 
KS. Phạm Văn Tiến 

50 

20 

40 

40 

20 

30 

20 

20 

0 

        

0 

89  Kết nối du lịch tỉnh Phú Thọ với Tour du lịch liên vùng Tây 
Bắc 220 

PGS.TS Phùng Quốc Việt  
TS. Phạm Tuấn Anh  
Ths. Nguyễn Quang Tiến  
Ths. Trần Văn Thục  
Ths. Nguyễn Thị Huyền  
Ths. Nguyễn Ánh Hoàng  
Ths. Hoàng Thị Lịch  
Ths. Đào Thị Kim Quế  
Ths. Nguyễn Minh Lan  
Ths. Lê Thị Thanh Thuỷ 
Ths. Nguyễn Văn Hưng  
Ths. Dương Thị Bích Liên  

80 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

90 
Phòng 
TTr,KT&ĐBCL 

Báo cáo Tự đánh giá (Phục vụ cho đợt đăng ký kiểm định 
chất lượng giáo dục của Trường Đại học Hùng Vương, giai 
đoạn 2006 – 2011) 

220  

PGS.TS Cao Văn  
PGS.TS Phùng Quốc Việt  
Ths. Trần Xuân Hương  
CN. Đỗ Văn Kính  
CN. Đinh Quang Kiều  
CN. Phạm Văn Phong  
Ths. Nguyễn Ánh Hoàng  
CN. Nguyễn Thành Trung  

40 
40 
40 
40 
25 
15 
10 
10 

 Ấn định danh sách này gồm 90 đề tài./.



UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             / QĐ-ĐHHV-QLKH Phú Thọ, ngày       tháng    năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận giờ NCKH của cán bộ, giảng viên  

Năm học 2011 - 2012 
                       
                         HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 
 
           Căn cứ  Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 
153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính Phu;̉ 
           Căn cứ  Quyết định số 472/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của Chu ̉
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động cuả 
Trường Đại học Hùng Vương; 
            Căn cứ Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học 
Hùng Vương ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ – ĐHHV ngày 26 tháng 
10 năm 2009 cuả Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;                                               
            Căn cứ kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH năm 2011 của cán bộ, 
giảng viên Trường Đại học Hùng Vương; 

Xét theo đề nghị của Chu ̉ nhiệm đề tài và ông Trưởng phòng 
QLKH&QHQT, 
                                                    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận giờ nghiên cứu khoa học năm 2011 - 2012 cuả cán bộ, 
giảng viên (có danh sách kèm theo). 
 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn trực 
thuộc và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.  
                   
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƢỞNG  
- Như điều 2 (để thực hiện); 
- HT và các PHT 
 -Lưu: QLKH, VT. 
 
  


